	SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT SƠN TÂY

(Đề thi gồm có 04 trang)
	ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG (LẦN 2)

NĂM HỌC 2017 - 2018                                 

BÀI THI: KHXH      Môn thi: Lịch sử   (Lớp 11)

Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề)

	Họ, tên thí sinh:  …………………………………..         Số báo danh:   ……………..                                                                              
	Mã đề thi

505


Câu 1: Nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) ở Mĩ?
A. Hàng hóa dư thừa, cung vượt quá xa cầu.

B. Giai cấp tư sản sản xuất ồ ạt, chạy theo lợi nhuận.

C. Giá dầu trên thị trường thế giới tăng vọt.

D. Sức mua của nhân dân giảm sút.

Câu 2: Điểm khác trong quá trình phát xít hóa bộ máy nhà nước của Đức và Nhật Bản là
A. thông qua các cuộc cải cách về chính trị, kinh tế, xã hội.

B. sự chuyển giao quyền lực từ giai cấp tư sản sang thế lực phát xít.

C. thông qua các cuộc chiến tranh xâm lược thuộc địa.

D. sự liên minh giữa giai cấp tư sản và thế lực phát xít.

Câu 3: Điều không mong muốn của các nước đế quốc khi chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) diễn ra là
A. Mĩ tham chiến và đứng đầu phe hiệp ước.

B. nhiều loại vũ khí, phương tiện chiến tranh mới được sử dụng.

C. chiến tranh đã gây ra hậu quả nặng nề cho nhân loại.

D. cách mạng tháng Mười Nga thành công, nước Nga Xô viết ra đời.

Câu 4: Nguyên nhân cơ bản nào dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933?
A. Các nước tư bản không quản lý, điều tiết nền sản xuất một cách hợp lý.

B. Sản xuất một cách ồ ạt, chạy đua theo lợi nhuận dẫn đến cung vượt quá cầu.

C. Thị trường tiêu thụ hàng hóa của các nước tư bản ngày càng bị thu hẹp.

D. Tác động của cao trào cách mạng thế giới (1918 – 1923).

Câu 5: Tháng 12/1940, Hít le đã thông qua kế hoạch tấn công Liên Xô với chiến lược
A. “Chiến tranh tổng lực”.
B. “Chinh phục từng gói nhỏ”.

C. “Chiến tranh chớp nhoáng”.
D. “Đánh lâu dài”
Câu 6: Cho các sự kiện sau :1. Kháng chiến chống quân Mông – Nguyên ; 2. Kháng chiến chống quân Thanh ; 3. Kháng chiến chống quân Tống ; 4. Khởi nghĩa Lam Sơn chống quân Minh.
Hãy sắp xếp theo đúng thứ tự thời gian.

A. 1-2-3-4 .
B. 3-1-2-4.
C. 3-1-4-2.
D. 1-4-3-2.

Câu 7: Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất và 5 năm lần thứ hai của Liên Xô đều hoàn thành trước thời hạn chứng tỏ điều gì?
A. Liên Xô đã phát huy hết khả năng, trí tuệ và tinh thần của người lao động trong công cuộc xây dựng CNXH.

B. Liên Xô đã hoàn thành triệt để công nghiệp hóa đất nước.

C. Liên Xô đã trở thành cường quốc công nghiệp đứng số 1 thế giới.

D. Sự nóng vội đốt cháy giai đoạn của Liên Xô trong công cuộc xây dựng CNXH.

Câu 8: Nguyên nhân nào dẫn đến chế độ Mạc Phủ ở Nhật Bản bị sụp đổ?
A. Các nước Phương Tây dùng sức mạnh quân sự đánh bại Nhật Bản.

B. Do thất bại trong cuộc chiến tranh với Nhà Thanh (Trung Quốc).

C. Chế độ mạc Phủ suy yếu rồi tự sụp đổ.

D. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân.

Câu 9: Lực lượng tham gia phong trào Ngũ Tứ ở Trung Quốc năm 1919 ngay từ ngày đầu bùng nổ là
A. công nhân, nông dân, tiểu tư sản.

B. học sinh, sinh viên yêu nước ở Bắc Kinh.

C. tư sản dân tộc và nông dân.

D. công nhân, nông dân ở Vũ Xương.

Câu 10: Yếu tố quyết định thành công của Chính sách mới giúp nước Mĩ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 là
A. Nhà nước can thiệp tích cực vào đời sống kinh tế.

B. cứu trợ thất nghiệp, giải quyết nạn thất nghiệp.

C. thực hiện chính sách “Láng giềng thân thiện” với các nước Mĩ La Tinh.

D. không can thiệp vào các cuộc xung đột quân sự bên ngoài nước Mĩ.

Câu 11: Tính chất của Cách mạng Tháng Hai năm 1917 ở Nga là
A. cách mạng vô sản.
B. cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

C. cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ.
D. cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Câu 12: Từ cuộc chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và kết thúc (1939 – 1945), bài học nào cần thực hiện thường xuyên để duy trì và bảo vệ hòa bình thế giới?
A. Học tập và hiểu rõ hơn về các cuộc chiến tranh.

B. Tuyên truyền, phản đối mọi hình thức chiến tranh. 

C. Đoàn kết, tập hợp lực lượng sẵn sàng đấu tranh để duy trì và bảo vệ hòa bình thế giới.

D. Kiên quyết đấu tranh trước mọi nguy cơ gây chiến.

Câu 13: Vì sao trong bối cảnh lịch sử từ nửa sau thế kỷ XIX, ở Nhật Bản cải cách thành công, nhưng ở Việt Nam và Trung Quốc lại thất bại?
A. Thiên Hoàng có vị trí tối cao nắm quyền hành, chủ trương canh tân đất nước.

B. Quyền sở hữu ruộng đất phong kiến vẫn được duy trì.

C. Giai cấp tư sản ngày càng trưởng thành và có thế lực về kinh tế.

D. Thế lực phong kiến còn mạnh và không muốn cải cách.

Câu 14: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) kết thúc đã có tác động như thế nào đến quan hệ quốc tế?
A. Các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh giành được độc lập.

B. Hệ thống XHCN hình thành.

C. Hình thành hệ thống Vécxai – Oasinhtơn.

D. Hình thành trật tự hai cực Ianta.

Câu 15: Chiến thắng nào không phải là chiến thắng của quân dân Đại Việt trong cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên ở thế kỷ XIII?
A. Trận Bạch Đằng.
B. Trận Vạn Kiếp.
C. Trận Ngọc Hồi.
D. Trận Hàm Tử.

Câu 16: Sự kiện nào sau đây đã chấm dứt chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)?
A. Liên Xô đánh bại quân chủ lực của Nhật ở Đông Bắc Trung Quốc.

B. Đức kí văn kiện đầu hàng quân Đồng minh.

C. Mĩ ném hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố của Nhật Bản.

D. Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng quân Đồng minh không điều kiện.

Câu 17: Hệ tư tưởng độc tôn dưới triều nhà Nguyễn là
A. Ki tô giáo.
B. Phật giáo.
C. Nho giáo.
D. Đạo giáo.
Câu 18: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918), lực lượng nào sau đây ở các nước Đông Nam Á đấu tranh đòi tự chủ chính trị, đòi sử dụng tiếng mẹ đẻ trong nhà trường?
A. Giai cấp địa chủ.
B. Công nhân.

C. Tư sản dân tộc.
D. Học sinh, sinh viên.

Câu 19: Nguyên nhân chính khiến phong trào chống Pháp của nhân dân Lào và Campuchia (1918 – 1939) bị thất bại là gì?
A. Nội bộ những người lãnh đạo có sự chia rẽ, mất đoàn kết.

B. Không lôi kéo được đông đảo các tầng lớp nhân dân lao động tham gia.

C. Phong trào mang tính tự phát, phân tán, chưa có sự đoàn kết.

D. Chưa có một tổ chức, lực lượng lãnh đạo có đủ khả năng để đưa phong trào đi lên.

Câu 20: «Ta thà làm ma nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc». Câu nói trên là của ai ?
A. Trần Bình Trọng.
B. Trần Quốc Toản.

C. Trần Quốc Tuấn.
D. Nguyễn Trung Trực.

Câu 21: Mĩ tham chiến muộn trong chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) vì
A. Mĩ muốn lợi dụng chiến tranh để buôn bán vũ khí.

B. Mĩ giữ thái độ trung lập trong chiến tranh.

C. nhân dân Mĩ phản đối chiến tranh.

D. Mĩ không muốn chiến tranh lan sang nước mình.

Câu 22: Thái độ của Liên Xô khi Liên minh phát xít (Đức – Italia – Nhật Bản) hình thành là
A. không đặt quan hệ ngoại giao.

B. coi chủ nghĩa phát xít là kẻ thù nguy hiểm nhất.

C. phớt lờ trước hành động của nước Đức.

D. kí hiệp ước không xâm lược nhau với Đức.

Câu 23: Sau khi đánh bại Vương triều Tây Sơn, năm 1804 Vua Gia Long đổi tên nước là
A. Đại Nam.
B. Việt Nam.
C. Đại Ngu.
D. Đại Việt.

Câu 24: Sự tồn tại của chế độ quân chủ và những tàn tích phong kiến ở Nga đã tác động đến nền kinh tế như thế nào?
A. Kìm hãm nặng nề sự phát triển của Chủ nghĩa tư bản.

B. Làm cho nền kinh tế khủng hoảng, suy yếu trầm trọng.

C. Bước đầu tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển.

D. Tạo điều kiện cho kinh tế phát triển mạnh mẽ.

Câu 25: Phe Liên Minh trong chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) bao gồm những nước nào sau đây?
A. Đức – Nhật – Áo.
B. Đức – Ý – Nhật.

C. Đức – Áo – Hung.
D. Đức – Nhật – Mĩ.

Câu 26: Việc thực hiện “Chính sách kinh tế mới” (3/1921)  bắt đầu từ nông nghiệp vì
A. chính sách trưng thu lương thực thừa đang làm nhân dân bất bình.

B. nông dân chiếm đa số trong xã hội.

C. nông nghiệp là nền kinh tế then chốt trong nền kinh tế quốc dân.

D. các sản phẩm nông nghiệp đáp ứng được nhu cầu xuất khẩu của cả nước.

Câu 27: Cuộc cải cách Minh Trị ở Nhật Bản (1868) là cuộc cách mạng tư sản không triệt để vì
A. giai cấp tư sản chưa thật sự nắm quyền.

B. chưa xóa bỏ được những bất bình đẳng với đế quốc.

C. nông dân ko được phép mua bán ruộng đất.

D. liên minh quý tộc – tư sản nắm quyền.

Câu 28: Xu hướng nào mới xuất hiện trong phong trào đấu tranh giành độc lập ở Đông Nam Á từ những năm 20 của thế kỷ XX?
A. Cải cách.
B. Bạo động.
C. Vô sản.
D. Tư sản.

Câu 29: Trật tự thế giới được thiết lập sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) còn được gọi là
A. trật tự Vécxai – Oasinhtơn.
B. trật tự hai cực Ianta.

C. trật tự đa cực.
D. trật tự đơn cực.

Câu 30: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ vì nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?
A. Nước Đức muốn xóa bỏ hệ thống Vécxai – Oasinhtơn.

B. Chính sách trung lập của Mĩ để phát xít tự do hành động.

C. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề quyền lợi và thuộc địa.

D. Thái độ thù ghét chủ nghĩa cộng sản của Đức, Anh, Pháp, Mĩ.

Câu 31: « Con ơi, mẹ bảo con này

Cướp đêm là giặc cướp ngày là quan ».

Nội dung câu ca dao trên phản ánh tình trạng gì trong xã hội nước ta dưới vương triều Nguyễn nửa đầu thế kỷ XIX?

A. Nạn cướp giật phổ biến.

B. Nạn trộm cắp hoành hành.

C. Giặc ngoại xâm áp bức, bóc lột nhân dân.

D. Tệ tham quan ô lại.
Câu 32: Sự kiện quan trọng mở ra thời kì mới của phong trào cách mạng ở Đông Dương thế kỷ XX là
A. phong trào đấu tranh vũ trang phát triển ở cả ba nước Đông Dương.

B. giai cấp công nhân chuyển từ đấu tranh tự phát sang tự giác.

C. liên minh công – nông được hình thành.

D. Đảng Cộng Sản Việt Nam (sau đổi tên là Đảng Cộng Sản Đông Dương) ra đời năm 1930.

Câu 33: “Giống như mặt trời chói lọi, …….chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất”. Hãy chọn sự kiện điền vào dấu “…” để được nhận định đúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự kiện này.
A. Cách Mạng Tháng Mười.
B. Cách mạng Tân Hợi.

C. Cuộc Duy tân Minh Trị.
D. Cách mạng Tháng Hai.

Câu 34: Đâu không phải ý nghĩa của cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917?
A. Mở ra kỷ nguyên mới và làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước Nga.

B. Đưa tới sự ra đời của nhà nước tư sản đầu tiên trên thế giới.

C. Lần đầu tiên trong lịch sử nước Nga giai cấp công nhân, nhân dân lao động đứng lên làm chủ đất nước.

D. Làm thay đổi cục diện thế giới: xuất hiện nước XHCN hiện thực.

Câu 35: Quốc hiệu của nước ta do Đinh Tiên Hoàng đặt sau khi lên ngôi vua là gì ?
A. Việt Nam.
B. Đại Nam.
C. Đại Việt.
D. Đại Cồ Việt.

Câu 36: Sự khác biệt của cao trào 1905 – 1908 ở Ấn Độ so với các phong trào đấu tranh giai đoạn trước là
A. do bộ phận tư sản lãnh đạo, mang đậm ý thức dân tộc, vì độc lập dân chủ.

B. có sự lãnh đạo của Đảng Quốc Đại, sự tham gia của công nhân và nông dân.

C. do tầng lớp tư sản lãnh đạo, mang đậm tính giai cấp, vì quyền lợi chính trị, kinh tế.

D. tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

Câu 37: Điểm khác trong chính sách đối ngoại của Mĩ với Nhật Bản trong những năm 1929 – 1939 là
A. chạy đua vũ trang chuẩn bị chiến tranh thế giới.

B. trung lập trước các cuộc xung đột quân sự bên ngoài nước Mĩ.

C. tiến hành xâm lược vùng Đông Bắc Trung Quốc.

D. theo đuổi lập trường chống Liên Xô.

Câu 38: Thể chế chính trị của Nhật Bản theo Hiến Pháp năm 1889 là

A. Liên bang.
B. Quân chủ lập Hiến.

C. Cộng hòa.
D. Quân chủ chuyên chế.

Câu 39: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) mang tính chất là phi nghĩa vì
A. không đem lại lợi ích cho nhân dân lao động.

B. chỉ đem lại lợi ích cho các nước tham chiến.

C. gây ra nhiều thảm họa cho nhân loại, thiệt hại về kinh tế.

D. gây thảm họa cho nhân loại, chỉ mang lại lợi ích cho các nước đế quốc thắng trận.

Câu 40: Thành tựu kiến trúc tiêu biểu dưới triều Nguyễn được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới là
A. Phố cổ Hội An (Quảng Nam).
B. quần thể lăng tẩm, cung điện ở Huế.
C. cột cờ Hà Nội.
D. hệ thống lăng tẩm của các Vua nhà Nguyễn ở Huế.
-----------------------------------------------

-------------------Hết------------------

(Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
	TRƯỜNG THPTSƠNTÂY

      
	ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 

LỚP 11 (Lần 2)

                Bài thi: Khoa học xã hội ; Môn: Lịch sử

                      Thời gian làm bài: 50  phút
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	A
	C
	A
	D
	B

	7
	D
	A
	A
	B
	A
	D
	A
	D

	8
	C
	D
	A
	C
	D
	D
	D
	A

	9
	B
	C
	D
	B
	B
	C
	C
	D

	10
	A
	A
	C
	A
	A
	A
	D
	A

	11
	B
	B
	C
	B
	B
	C
	A
	C

	12
	D
	A
	C
	D
	C
	B
	C
	B

	13
	D
	D
	C
	D
	A
	B
	C
	D

	14
	B
	D
	D
	C
	D
	C
	A
	A

	15
	C
	C
	D
	B
	C
	C
	D
	A

	16
	D
	A
	D
	B
	D
	A
	D
	D

	17
	D
	C
	D
	C
	C
	B
	A
	D

	18
	A
	C
	C
	C
	C
	C
	B
	C

	19
	A
	C
	A
	C
	D
	B
	A
	D

	20
	B
	B
	C
	C
	A
	D
	C
	C

	21
	C
	A
	B
	B
	A
	D
	B
	C

	22
	B
	D
	A
	D
	B
	A
	C
	B

	23
	C
	D
	B
	C
	B
	B
	B
	B

	24
	C
	C
	C
	A
	A
	D
	C
	A

	25
	A
	C
	B
	B
	C
	A
	B
	B

	26
	B
	B
	A
	D
	A
	C
	A
	C

	27
	D
	A
	A
	C
	D
	D
	A
	C

	28
	D
	C
	B
	D
	C
	B
	D
	B

	29
	C
	D
	D
	D
	A
	D
	B
	B

	30
	D
	B
	A
	D
	C
	D
	C
	A

	31
	A
	D
	C
	D
	D
	D
	B
	A

	32
	A
	B
	D
	D
	D
	A
	A
	C

	33
	C
	D
	D
	B
	A
	B
	C
	B

	34
	A
	D
	A
	A
	B
	B
	D
	D

	35
	C
	B
	B
	B
	D
	C
	C
	C

	36
	B
	A
	D
	B
	A
	C
	B
	A

	37
	C
	B
	A
	A
	B
	B
	B
	B

	38
	A
	C
	B
	C
	B
	A
	D
	A

	39
	B
	B
	B
	A
	D
	A
	C
	A

	40
	A
	B
	C
	A
	B
	C
	B
	D
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